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1 BKCB4890 Lê Ngọc Lam 01/6/2010 Thành phố Hồ Chí Minh 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84932661884

2 BKCB4891 Phan Thanh Lam 27/12/2001 Lâm Đồng 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84389671409

3 BKCB4892 Hà Thoại Lâm 13/9/2000 Kiên Giang 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84353389992

4 BKCB4893 Nguyễn Hữu Lâm 11/11/2001 Nghệ An 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84962932702

5 BKCB4894 Đặng Thị Ái Linh 01/6/2003 Hà Tĩnh 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84345964823

6 BKCB4895 Trịnh Lê Phương Linh 31/7/2003 Đắk Lắk 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84941868322

7 BKCB4896 Trần Đỗ Duy Lượng 08/8/1999 Bình Phước 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84978363411

8 BKCB4897 Võ Thị Ngọc Mai 07/7/1997 Nghệ An 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84866019059

9 BKCB4898 Nguyễn Văn Mẫn 01/3/1996 Bình Định 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84989172771

10 BKCB4899 Lê Lương Hoàng Mi 29/01/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84387809491

11 BKCB4900 Nguyễn Ngọc Trường Minh 20/10/1983 Thành phố Hồ Chí Minh 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84903760100

12 BKCB4901 Trần Thị Thanh Nga 13/02/2001 Hà Tĩnh 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84862057068

13 BKCB4902 Quách Hà Gia Ngân 23/4/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84357915538

14 BKCB4903 Phạm Vĩnh Nghi 05/4/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84395950317

15 BKCB4904 Vương Ngọc Nghi 27/7/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84934968934

16 BKCB4905 Lê Trọng Nghĩa 07/7/1996 Đồng Tháp 8:00 106 - Nhà A5 (PM1)

17 BKCB4906 Dương Thị Hồng Ngọc 13/02/2003 Tiền Giang 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84767909179

18 BKCB4907 Huỳnh Hồng Ngọc 03/4/2000 An Giang 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84916174175

19 BKCB4908 Phan Phạm Thanh Ngọc 26/02/2003 Tiền Giang 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84932790017

20 BKCB4909 Dương Thị Thanh Nhàn 07/01/2002 Đắk Lắk 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84344385916

21 BKCB4910 Đặng Thị Thảo Nhi 23/3/2001 Bến Tre 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84815205579

22 BKCB4911 Nguyễn Thị Nhung 12/9/2001 Thanh Hóa 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84389418017

23 BKCB4912 Trần Châu Mỹ Nhung 19/7/2002 Bình Phước 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84348793920

24 BKCB4913 Huỳnh Tấn Phát 24/12/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84799516451

25 BKCB4914 Phạm Nguyễn Đình Phi 05/9/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84376665747

26 BKCB4915 Phạm Nguyễn Nam Phố 04/6/2001 Khánh Hòa 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84707648624

27 BKCB4916 Trương Thiên Phong 18/6/2003 Ninh Thuận 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84559283703

28 BKCB4917 Dương Trung Thành Phúc 30/4/2002 Bà Rịa - Vũng Tàu 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84971100014

29 BKCB4918 Lý Mỹ Phụng 21/5/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84937072818

30 BKCB4919 Khương Thị Liên Phương 23/12/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84388607964

31 BKCB4920 Phạm Ngọc Hoàng Phương 13/10/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84764809513

32 BKCB4921 Lê Nhật Phượng 08/02/2000 Kiên Giang 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84346030825

33 BKCB4922 Phạm Hữu Yến Phương 14/02/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84973199834

34 BKCB4923 Đinh Minh Quân 11/01/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84947314735

35 BKCB4924 Đinh Nho Quân 21/7/2003 Gia Lai 8:00 106 - Nhà A5 (PM1) 84971372761

36 BKCB4925 Nguyễn Thị Thục Quyên 02/12/2000 Đắk Lắk 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84969803604
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37 BKCB4926 Lục Văn Quyền 23/3/2003 Đắk Lắk 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84973619394

38 BKCB4927 Nguyễn Khải San 14/7/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84708523834

39 BKCB4928 Trần Công Minh Sang 17/11/2002 Bến Tre 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84333282795

40 BKCB4929 Nguyễn Hoàng Sơn 08/7/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84829464179

41 BKCB4930 Trương Duy Sơn 04/3/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84827091378

42 BKCB4931 Trần Văn Tài 05/7/2003 Ninh Bình 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84942993715

43 BKCB4932 Nguyễn Thanh Tâm 11/6/1979 Bình Định 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84918166765

44 BKCB4933 Phạm Bùi Minh Tâm 10/4/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84933026894

45 BKCB4934 Nguyễn Ngọc Trọng Tấn 18/5/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84978711304

46 BKCB4935 Nguyễn Ngọc Thạch 21/3/2001 Khánh Hòa 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84343961915

47 BKCB4936 Lê Thanh Thảo 14/8/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84983936959

48 BKCB4937 Nguyễn Hồ Diệu Thảo 03/02/1998 Gia Lai 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84969459327

49 BKCB4938 Nguyễn Trần Thị ThanhThiên 18/9/1998 Long An 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84977281513

50 BKCB4939 Đoàn Hữu Thiện 05/4/2001 An Giang 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84986034251

51 BKCB4940 Vương Chí Thiện 10/3/2001 An Giang 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84963535956

52 BKCB4941 Nguyễn Sỹ Duy Thông 27/10/2004 Hà Tĩnh 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84763095884

53 BKCB4942 Huỳnh Nguyễn Anh Thư 29/8/1996 Quảng Ngãi 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84912171537

54 BKCB4943 Lê Thị Mai Thương 31/01/1996 Đồng Tháp 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84986802631

55 BKCB4944 Đàm Ngọc Thúy 17/9/2003 Bà Rịa - Vũng Tàu 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84923103461

56 BKCB4945 Nguyễn Hoàng Thụy 30/8/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84903172237

57 BKCB4946 Nguyễn Chánh Tín 10/4/2004 Bình Thuận 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84353431537

58 BKCB4947 Cao Tạ Minh Toàn 30/12/1999 Bình Định 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84334587177

59 BKCB4948 Nguyễn Thị Thùy Trâm 09/12/2003 Bà Rịa - Vũng Tàu 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84912846131

60 BKCB4949 Phạm Nguyễn Ngọc Trâm 16/10/2004 Thanh Hóa 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84339808867

61 BKCB4950 Huỳnh Thị Hương Trầm 19/5/2001 Bến Tre 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84332413957

62 BKCB4951 Đỗ Huyền Trân 25/01/2003 An Giang 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84926054590

63 BKCB4952 Nguyễn Phan Bảo Trân 01/10/2000 Lâm Đồng 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84889270743

64 BKCB4953 Nguyễn Ngọc Minh Trang 13/10/1997 Cần Thơ 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84909354916

65 BKCB4954 Phạm Thị Ngọc Trinh 06/8/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84853638455

66 BKCB4955 Nguyễn Trọng Tuấn 13/02/2002 Bà Rịa - Vũng Tàu 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84349959961

67 BKCB4956 Mai Thanh Tùng 28/6/2001 Lâm Đồng 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84369592955

68 BKCB4957 Nguyễn Lê Tường 20/11/1980 Bình Thuận 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84913138408

69 BKCB4958 Đỗ Trọng Tuyển 06/02/2004 Đồng Nai 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84799990602

70 BKCB4959 Nguyễn Như Việt 14/9/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84707226822

71 BKCB4960 Văn Thành Thế Vinh 09/3/1988 Thành phố Hồ Chí Minh 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84909862303

72 BKCB4961 Trần Tuấn Vũ 17/01/2002 Đắk Lắk 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84944941448

73 BKCB4962 Đinh Kim Khánh Vy 09/5/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84934851194

74 BKCB4963 Lê Võ Hoàng Yến 16/6/1997 Tiền Giang 8:00 106 - Nhà A5 (PM2) 84337046395

74Tổng số lượng: 
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